DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Á CHÂU (ACIAC)
	STT
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Trần Quang Mỹ
	1953
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	2 
	Phạm Sơn Hà
	1958
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Hưng Yên
	Luật sư, Chuyên viên Nội chính UBND tỉnh Hưng yên
	

	3 
	Đặng Thị Bích Liễu
	1961
	Nữ
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Thạc sĩ
	

	4 
	Phạm Thị Hương
	1974
	Nữ
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	5 
	Nguyễn Văn Hảo
	1961
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Cử nhân
	

	6 
	Phạm Việt Hòa
	1957
	Nam
	Việt nam
	Tp. Hà Nội
	Cử nhân. Giám đốc công ty cổ phần Thái Dương Gia
	

	7 
	Bùi Văn Thấm
	1952
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư – Văn phòng luật sư Thủy Nguyên
	

	8 
	Ngô Quốc Kỳ
	1958
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư – Tiến sĩ Luật
	

	9 
	Nguyễn Hồng Tuyến
	1952
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư – Phó chủ tịch hội luật gia Hà Nội
	

	10 
	Bùi Văn Quang
	1952
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Cử nhân – Trưởng phòng văn bản pháp quy, sở tư pháp Hà Nội
	

	11 
	Đoàn Hồng Sơn
	1964
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	12 
	Nguyễn Văn Ánh
	1968
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	13 
	Nguyễn Văn Tài
	1953
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Tiến sĩ – Luật sư
	

	14 
	Nguyễn Thị Minh Châu
	1954
	Nữ
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	15 
	Lê Minh Công
	1958
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	16 
	Võ Phát Trí
	1962
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Đồng Tháp
	Luật sư
	

	17 
	Trần Hải Đức
	1958
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	18 
	Trần Minh Thiệu
	1953
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	19 
	Nguyễn Viết Bình
	1964
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	20 
	Trần Việt Cường
	1954
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Nam Định
	Luật sư
	

	21 
	Nguyễn Văn Kỳ
	1957
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Thạc sĩ
	

	22 
	Nguyễn Tấn Hải
	1956
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	23 
	Bùi Minh Thúy
	1961
	Nữ
	Việt Nam
	Tp. Hải Phòng
	Luật sư
	

	24 
	Đào Anh Tuấn
	1957
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Thanh Hóa
	Cử nhân
	

	25 
	Hoàng Quốc Hào
	1961
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Nghệ An
	Cử nhân
	

	26 
	Nguyễn Thái Nhạn
	1961
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Khánh hòa
	Cử nhân
	

	27 
	Nguyễn Trường Thành
	1960
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Cần Thơ
	Luật sư
	

	28 
	Tống Vĩnh Đức
	1969
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	29 
	Nguyễn Vinh Huy
	1965
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	30 
	Vũ Văn Đồng
	
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Nghệ An
	Luật sư
	

	31 
	Ngô Trung Kiên
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Tỉnh Hà Giang
	Luật sư
	

	32 
	Nguyễn Văn Học
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	33 
	Philip Nguyên
	
	Nam
	Việt Nam
	15 South Grandy Way, Suite 517, Renton, Washington 98057. USA
	Tiến sĩ
	

	34 
	Hồ Sỹ Linh
	1982
	Nam
	Việt Nam
	Suite 1.32-38 Memorial Avienue

Liverpoorl NSW 2170, Australia
	Thạc sĩ – Luật sư
	

	35 
	Nguyễn Hoài Sơn
	1975
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	36 
	Trịnh Văn Toàn
	1977
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hà Nội
	Luật sư
	

	37 
	Phạm Quốc Tuấn
	1978
	Nam
	Việt Nam
	Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	


